[bookmark: _Toc382917622]Mẫu số …/KLGĐ
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH

Số………../ĐC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..…, ngày……tháng…... năm……..



KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH ĐỘC CHẤT
 
Vụ: (tên tuổi, thông tin vụ việc theo QĐTC/YCGĐ)…………………………
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………
Mẫu giám định:…………………………………………………………………..
Ngày giao nhận mẫu:…………………………………………………………….
Căn cứ Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định độc chất số..…/……., ngày….tháng……năm…...của……………………..(ghi rõ tên cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định).
Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)
	1:……………………………………Giám định viên
	2:……………………..……………. Giám định viên
Với sự trợ giúp của (ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên):
	1:…………………………………... Người giúp việc
	2:……………………..……………..Người giúp việc
Đã tiến hành giám định mẫu………………….. (ghi mẫu phủ tạng, máu, tang vật…) vụ……………………vào hồi…..giờ…..phút, ngày…... tháng…... năm…... tại……………………...……(ghi địa điểm tiến hành giám định).
I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC
	Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp.
II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU
1. Hồ sơ tài liệu: (liệt kê những tài liệu)
+ Quyết định trưng cầu/Yêu cầu giám định số… ngày...tháng…năm...của…
+ Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có).
+ Các hồ sơ có liên quan giám định (nếu có).
2. Nội dung yêu cầu giám định (ghi rõ yêu cầu giám định) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI	
· Mẫu gửi là (phủ tạng, vật chứng…):……………………………………
· Số lượng mẫu (gan, lách, …. cây, hoa, lá…):…………….…..….….....… 
· Trọng lượng mẫu:………………………………...……………….....……
· Đựng bằng: (vật chứa đựng)…………..……...…………....…..…………
· Nhận xét cảm quan về của mẫu:…………………………….……………
· Niêm phong:…………………………………..…….……………….....…
IV. GIÁM ĐỊNH (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).
1. Phương pháp phân tích………….(liệt kê các phương pháp phân tích)
2. Các chất phân tích ……………………….(liệt kê các chất phân tích)
3.  Kết quả phân tích……………………………………. (có chất gì…)
V. KẾT LUẬN
	 Mẫu phủ tạng/dịch sinh học/vật chứng ….. 
·  Có tìm thấy ………………………………….………….....……………
·  Không tìm thấy ……………………………………..……….....………

	GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

	THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)











Mẫu số …/KLGĐ
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH

Số………../ĐC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..……, ngày……tháng…...năm……..



KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH ĐỘC CHẤT
LẠI LẦN II

[bookmark: _GoBack]Vụ: (tên tuổi, thông tin vụ việc theo QĐTC/YCGĐ)…………………………
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………
Mẫu giám định:…………………………………………………………………..
Ngày giao nhận mẫu:…………………………………………………………….
Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng giám định lại lần II của Bộ trưởng Bộ Y tế số….…/…..…, ngày…..tháng……năm…..… 
Chúng tôi: (ghi rõ họ tên và chức danh của người giám định)
	1:……………………………………Giám định viên
	2:……………………..……………. Giám định viên
	3:……………………..……………. Giám định viên
Với sự trợ giúp của (ghi rõ họ tên của những người giúp việc cho giám định viên):
	1:…………………………………... Người giúp việc
	2:……………………..……………..Người giúp việc
3:…………………………………... Người giúp việc
Đã tiến hành giám định mẫu………………….. (ghi mẫu phủ tạng, máu, tang vật…) vụ……………………vào hồi…..giờ…..phút, ngày…... tháng…... năm…... tại……………………...……(ghi địa điểm tiến hành giám định).
I. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC:
	Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp.
II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU
1. Hồ sơ tài liệu được cung cấp: (liệt kê những tài liệu)
+ Quyết định trưng cầu/Yêu cầu giám định số.,. ngày...tháng…năm...của…
+ Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có).
+ Các hồ sơ có liên quan giám định (nếu có).
2. Nội dung yêu cầu giám định (ghi rõ yêu cầu giám định) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TÌNH TRẠNG MẪU GỬI	
· Mẫu gửi là (phủ tạng, vật chứng…):……………………………………
· Số lượng mẫu (gan, lách, …. cây, hoa, lá…):…………….…..….….....… 
· Trọng lượng mẫu:………………………………...……………….....……
· Đựng bằng: (vật chứa đựng)…………..……...…………....…..…………
· Nhận xét cảm quan về của mẫu:…………………………….……………
· Niêm phong:…………………………………..…….……………….....…
IV. GIÁM ĐỊNH (Áp dụng quy trình tương ứng đã được ban hành).
	1. Phương pháp phân tích………….(liệt kê các phương pháp phân tích)
	2. Các chất phân tích …………………….(liệt kê các chất phân tích)
	3. Kết quả phân tích……………………………………. (có chất gì…)
V. KẾT LUẬN
	Mẫu phủ tạng/dịch sinh học/vật chứng ….. 
·  Có tìm thấy ………………………………….………….....……………
- Không tìm thấy ……………………………………..……….....………

	GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Tất cả giám định viên ký và ghi rõ họ tên)

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
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